CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT, MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
1.1. Cơ sở đề xuất chương trình

1.2. Mục tiêu của chương trình

1.2.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng, năng lực, phẩm chất để có thể đáp ứng tốt việc dạy học môn Tin học và Công nghệ trong chương trình giáo dục Tiểu học. Qua đó, giúp học viên có khả năng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, thích ứng với mọi điều kiện dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Hình thành được cho học viên:

+ Năng lực dạy học Tin học và Công nghệ:
Năng lực chuyên môn cơ bản, nền tảng về Tin học và Công nghệ: Tin học, Công nghệ; năng lực phân tích và phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường môn Tin học và Công nghệ dựa trên chương trình khung đã có; năng lực xây dựng chủ đề học tập STEM kết nối giữa Tin học và Công nghệ; năng lực dạy học Tin học và Công nghệ; năng lực sử dụng các phương tiện dạy học; năng lực đánh giá kết quả học tập theo hướng vì sự tiến bộ của học sinh.

+ Năng lực giáo dục: có năng lực giáo dục qua các nội dung Tin học và Công nghệ, đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo cách tiếp cận năng lực.

2. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
- Đối tượng 1: Giáo viên đang dạy môn Tin học ở Tiểu học, đã có bằng Tin học (từ Trung cấp trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp song ngành trong đó có 1 ngành là Tin học.

- Đối tượng 2: Giáo viên đang dạy môn Tin học ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học.

- Đối tượng 3: Giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học, chưa có bằng Sư phạm kỹ thuật hoặc Sư phạm Công nghệ.

- Đối tượng 4: Giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học, đã có bằng Sư phạm kĩ thuật hoặc Sư phạm Công nghệ.

3. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

3.1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu cho từng đối tượng:

- Đối tượng 1: 01 + 04 + 12 + 03 = 20 tín chỉ.

- Đối tượng 2: 01 + 08 + 12 + 03 = 24 tín chỉ.

- Đối tượng 3: 01 + 12 + 12 + 03 = 28 tín chỉ.

- Đối tượng 4: 01 + 12 + 04 + 03 = 20 tín chỉ.

3.2. Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ

Chương trình gồm 3 khối kiến thức sau:

- Khối kiến thức I (1 tín chỉ): Giới thiệu chương trình môn Tin học và Công nghệ, mô hình năng lực tin học, công nghệ và các yêu cầu cần đạt cho cấp tiểu học, yêu cầu kiến thức, năng lực và kỹ năng cần bồi dưỡng cho giáo viên tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học.

- Khối kiến thức II (16, 20, 24 tín chỉ): cung cấp các kiến thức cơ sở, nền tảng, kỹ năng thực hành về Tin học và Công nghệ; chú trọng các kiến thức, kỹ năng cụ thể liên quan đến các nội dung tin học, công nghệ trong chương trình tiểu học. Khối kiến thức này cũng chỉ rõ các khó khăn về mặt nhận thức của học sinh khi học tập các kiến thức cơ sở và các biện pháp giúp học sinh nhận thức các kiến thức đó nhằm phát triển năng lực.

- Khối kiến thức III (3 tín chỉ): cung cấp nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá năng lực trong dạy học Tin học và Công nghệ. Vận dụng được các luận điểm lí luận cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch dạy học/ kế hoạch bài học và giảng dạy trong chương trình môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học.
	Khối kiến thức
	
	
	Số tín chỉ

	I
	Nhập môn Tin học và Công nghệ
	1

	II
	TIN HỌC

trong môn Tin học và Công  nghệ
	CÔNG NGHỆ

trong môn Tin học và Công  nghệ
	16/20/24

	III
	Dạy học môn Tin học và Công nghệ
	3

	
	Dạy học Tin học
	Dạy học Công nghệ
	


Sơ đồ chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ

3.3 Khung mô tả lựa chọn các học phần thuộc chương trình bồi dưỡng với từng đối tượng
	Đối tượng
	I

(1TC)
	II.1
	II.2
	III (3TC)
	Tổng (TC)

	
	
	II.1.1 (4TC)
	II.1.2 (8TC)
	II.1.3 (12TC)
	II.2.1 (4TC)
	II.2.2 (8TC)
	
	

	ĐT1
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	20

	ĐT2
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	24

	ĐT3
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	28

	ĐT4
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	20


Ghi chú:

- (II.1) là khối kiến thức Tin học

- (II.2) là khối kiến thức Công nghệ

- TC là viết tắt của “tín chỉ”

3.4. Chương trình khung

	TT
	Tên học phần
	Mã học phần
	Số TC
	Số tiết
	Đk tiên quyết
	Thi kết thúc HP

	
	
	
	
	LT
	BT/TH/ TL
	Tự học
	
	

	I
	Nhập môn TH và CN
	TC01
	01
	5
	05/00/05
	30
	không
	Tiểu luận

	II
	Khối kiến thức chuyên ngành
	

	II.1
	Chuyên ngành Tin học (04, 08, 12 TC)
	

	II.1.1
	Cho đối tượng 1
	
	04
	
	
	
	
	

	1
	Lập trình trực quan và thuật toán
	TH11
	2
	15
	03/10/02
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	2
	Tin học ứng dụng 1
	TH21
	1
	5
	03/05/02
	30
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	3
	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số hóa
	TH12
	1
	10
	05/00/00
	30
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	II.1.2
	Cho đối tượng 2
	
	08
	
	
	
	
	

	1
	Lập trình trực quan và thuật toán
	TH11
	2
	15
	3/10/2
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	2
	Tin học ứng dụng 2
	TH22
	2
	10
	3/12/5
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	3
	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số hóa
	TH12
	1
	10
	5/0/0
	30
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	4
	Mạng máy tính và internet
	TH13
	2
	15
	5/10/0
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	5
	Thiết bị tin học
	TH14
	1
	10
	5/0/0
	30
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	II.1.3
	Cho đối tượng 3, 4
	
	12
	
	
	
	
	

	1
	Tin học đại cương
	TH10
	2
	10
	10/10/0
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	2
	Lập trình trực quan và thuật toán
	TH11
	2
	15
	3/10/2
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	3
	Tin học ứng dụng 2
	TH22
	2
	10
	3/12/5
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	4
	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số hóa
	TH12
	1
	10
	5/0/0
	30
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	5
	Mạng máy tính và internet
	TH13
	2
	15
	5/10/0
	30
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	6
	Thiết bị tin học
	TH14
	1
	10
	5/0/0
	30
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	7
	Trải nghiệm sáng tạo với lập trình và các phần mềm ứng dụng
	TH15
	2
	5
	5/20/0
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	II.2
	Chuyên ngành Công nghệ (12 TC)
	

	II.2.1
	Cho đối tượng 1, 2, 3, 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoa cây cảnh đại cương
	CN01
	2
	15
	05/05/05
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	2
	Giáo dục STEM
	CN02
	2
	10
	05/10/05
	60
	TC01, CN03
	Viết ≥ 60 ph

	II.2.2
	Cho đối tượng 1, 2, 3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị điện - điện tử dân dụng
	CN03
	3
	20
	10/10/05
	90
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	4
	Thiết kế và Công nghệ
	CN04
	3
	25
	05/10/05
	90
	TC01, CN02
	Viết ≥ 60 ph

	5
	Thủ công kỹ thuật
	CN05
	2
	10
	05/10/05
	60
	TC01
	Viết ≥ 60 ph

	III
	Dạy học môn TH và CN
	TC02
	03
	20
	10/10/05
	90
	(các HP của mục I, II)
	(Tiểu luận)

	1
	Dạy học Tin học
	TC02.1
	1.5
	10
	05/05/2.5
	45
	các HP của mục I, II
	Tiểu luận

	2
	Dạy học Công nghệ
	TC02.2
	1.5
	10
	05/05/2.5
	45
	các HP của mục I, II
	Tiểu luận


- Thời lượng học tập trực tuyến của mỗi học phần không quá 50% tổng số tiết của học phần đó;

- Học viên phải tham gia tối thiểu 80% thời gian học tập trực tiếp của chương trình bồi dưỡng quy định cho mỗi học phần thì được tham gia kiểm tra kết thúc học phần đó.
3.4. Mô tả các học phần

4. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Để đảm bảo tính hiệu quả, các học phần nhập môn Tin học và Công nghệ; dạy học tin học và công nghệ cần được thiết kế và triển khai với hai nội dung riêng biệt tương ứng với phân môn Tin học và phân môn Công nghệ.

- Tiết lý thuyết, bài tập, thực hành trong chương trình khung và mô tả chương trình đã được quy đổi ra giờ chuẩn.

- Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên tin học dạy học môn Tin học và Công nghệ ở trường tiểu học yêu cầu người học phải tích lũy đủ 20, 24, hoặc 28 tín chỉ theo các học phần quy định trong chương trình.

- Tài liệu học tập được cung cấp trực tiếp cho học viên hoặc cung cấp qua mạng (có hướng dẫn, giải đáp) cho học viên.

- Tùy theo điều kiện cụ thể của nơi tổ chức lớp học học viên sẽ tham gia học tập trực tuyến. Thời lượng học tập trực tuyến của mỗi học phần không quá 50% tổng số tiết của học phần đó. Việc tổ chức học tập trực tuyến sẽ do cơ sở đào tạo quy định.

- Chương trình bồi dưỡng có nhiều nội dung đòi hỏi gắn liền lý thuyết với thực hành. Do vậy, hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

- Tăng cường áp dụng các phương pháp sư phạm tích cực hướng vào việc giải quyết các vấn đề trong dạy học môn Tin học và Công nghệ giúp cho người học có khả năng tự học, tự bồi dưỡng sau khi hoàn thành khóa học.

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
- Học viên phải tham gia tối thiểu 80% thời gian học tập trực tiếp của chương trình bồi dưỡng quy định cho mỗi học phần thì được tham gia kiểm tra kết thúc học phần đó. Ngoài ra, với các học phần có kết hợp đào tạo trực tuyến thì học viên phải đáp ứng được các yêu cầu về đào tạo trực tuyến của cơ sở đào tạo.

- Kết thúc mỗi học phần của chương trình bồi dưỡng, học viên phải thực hiện một bài kiểm tra viết trong thời gian tối thiểu 60 phút. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10. Riêng đối với các học phần Nhập môn Tin học và Công nghệ; Dạy học Tin học và Công nghệ học viên sẽ phải viết bài tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. Bài tiểu luận được đánh giá theo thang điểm 10. Học viên nào không đạt 5 điểm trở lên thì phải kiểm tra lại hoặc làm lại bài tiểu luận theo yêu cầu của từng học phần.

- Điểm đánh giá học phần được tính là điểm bài thi kết thúc các học phần hoặc điểm bài tiểu luận.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa bồi dưỡng được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
[image: image1.png]



Trong đó:

A là điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Hình thức đào tạo

Tích lũy tín chỉ, học tập trung liên tục hoặc vừa làm vừa học.

6.2. Thời gian bồi dưỡng: 02 tháng

6.3. Giảng dạy

- Giảng viên thuộc các cơ sở đào tạo đại học sư phạm hoặc các trường đại học có khoa sư phạm có đào tạo các ngành SP Tin học, SP Công nghệ.

- Giảng viên là người có trình độ chuyên môn các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ điện - điện tử, Công nghệ trồng trọt; có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng.

- Giảng viên tham gia giảng dạy cần nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, các tình huống thực tiễn để trang bị cho học viên những năng lực, kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu đề ra.

6.4. Yêu cầu về dạy - học

- Chương trình bồi dưỡng có nhiều nội dung đòi hỏi gắn liền lý thuyết với thực hành. Do vậy, hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

- Tăng cường áp dụng các phương pháp sư phạm tích cực hướng vào việc giải quyết các vấn đề trong dạy học môn Tin học và Công nghệ giúp cho người học có khả năng tự học, tự bồi dưỡng sau khi hoàn thành khóa học.

6.5. Địa điểm đào tạo

Tại các trường Đại học Sư phạm, Các trường Đại học có khoa sư phạm, hoặc các Trường Cao đẳng sư phạm có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy - học.
6.6. Kinh phí bồi dưỡng

- Từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của ngành, địa phương;
- Từ nguồn kinh phí của các đơn vị cử người đi bồi dưỡng;

- Do người học tự đóng góp.

7. CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG
7.1. Điều kiện cấp chứng chỉ
- Người học tích lũy đủ số học phần bắt buộc và đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa bồi dưỡng đạt từ 5,00 trở lên.

- Đảm bảo đủ các điều kiện quy định khác của cơ sở đào tạo.

7.2. Cấp chứng chỉ bồi dưỡng

Người học sau khi hoàn thành khóa học tập và đạt kết quả theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng: “Hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ”.
Việc quản lý và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
2

